
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẠNG SƠN

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN CHƯA ĐÁNH GIÁ CHUẨN TRÊN HỆ THỐNG TEMIS NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo số  3915/BC-SGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2021)

STT Tên Ngày sinh Thư điện tử Đơn vị Trực thuộc đơn vị Chức vụ Trạng thái đánh giá
Tự đánh giá Lý do chưa đánh giá

1
Nguyễn Thị Bích Hồng 15/10/1981 nguyenhong15101981@

gmail.com THCS Thị trấn Hữu Lũng Phòng Giáo dục và Đào tạo
Huyện Hữu Lũng Giáo viên Chưa đánh

giá

Mới được điều động từ đơn
vị khác đến công tác  từ

9/2021

2
Vy Quang Liu 08/01/1997 quangliu1997ls@gmail.c

om
Trường TH & THCS Xã Yên
Sơn

Phòng Giáo dục và Đào tạo
Huyện Hữu Lũng Giáo viên Chưa đánh

giá
Giáo viên mới hợp đồng

năm học 2021-2022

3 Vy Thị Mai Hương 01/04/1979 mailuong.vy8@gmail.co
m

Trường Tiểu học và THCS
Quan Bản

Phòng Giáo dục và Đào tạo
Huyện Lộc Bình Giáo viên Chưa đánh

giá Do nghỉ ốm, chưa đánh giá

4
Dương Bích Ngọc 13/05/1999 duongbichngoc1999@g

mail.com Trường TH, THCS xã Tân Minh Phòng Giáo dục và Đào tạo
Huyện Tràng Định Giáo viên Chưa đánh

giá
Giáo viên mới hợp đồng

năm học 2021-2022

5
Dương Thị Thao 03/03/1991 duongthao991@gmail.co

m Trường TH, THCS xã Tân Minh Phòng Giáo dục và Đào tạo
Huyện Tràng Định Giáo viên Chưa đánh

giá
Giáo viên mới hợp đồng

năm học 2021-2022

6 Hoàng Kim Quý 20/09/1989 kimquy.0911@gmail.co
m

PTDT Bán Trú Tiểu học Nhạc
Kỳ

Phòng Giáo dục và Đào tạo
Huyện Văn Lãng Giáo viên Chưa đánh

giá Do nghỉ ốm, chưa đánh giá

7 Lâm Thị Hải Hà 04/10/1989 lamhaiha1989@gmail.co
m Tiểu học xã Tân Tác Phòng Giáo dục và Đào tạo

Huyện Văn Lãng Giáo viên Chưa đánh
giá Mới tuyển dụng tháng 9/2021

8
Triệu Ngọc Trang 15/08/1988 ngoctrang1904@gmail.c

om
Trường Phổ Thông Dân Tộc
Bán Trú THCS Xã Tri Lễ

Phòng Giáo dục và Đào tạo
Huyện Văn Quan Giáo viên Chưa đánh

giá
Giáo viên mới hợp đồng

năm học 2021-2022

9
Triệu Thị Bích Giang 22/02/1989 trieubichgiang@gmail.co

m
Trường Phổ Thông Dân Tộc
Bán Trú THCS Xã Tri Lễ

Phòng Giáo dục và Đào tạo
Huyện Văn Quan Giáo viên Chưa đánh

giá
Giáo viên mới hợp đồng

năm học 2021-2022

10
Bế Thị Hiên 27/06/1986 bethihien@gmail.com Trường Tiểu học xã Trấn Ninh Phòng Giáo dục và Đào tạo

Huyện Văn Quan Giáo viên Chưa đánh
giá

Giáo viên mới hợp đồng
năm học 2021-2022

11
Hoàng Thị Hương Giang 29/09/1984 giangloi8384@gmail.co

m
Trường Tiểu Học và THCS Lê
Quý Đôn

Phòng Giáo dục và Đào tạo
Thành phố Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá

Giảng viên Trường CĐSP
tham gia giảng dạy  không
thuộc đối tượng đánh giá

12
Phương Ngọc Thanh Huyền 14/09/1990 phuonghuyenls@gmail.c

om
Trường Tiểu Học và THCS Lê
Quý Đôn

Phòng Giáo dục và Đào tạo
Thành phố Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá

Giảng viên Trường CĐSP ham
gia giảng dạy không thuộc đối

tượng đánh giá

13 Bùi Văn Dũng 19/10/1990 dung.bg.hpu@gmai.com Cao đẳng Công nghệ và Nông
lâm Đông Bắc

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

14 Bùi Văn Dũng 19/10/1990 dung.bg.hpu@gmail.com Cao đẳng Công nghệ và Nông
lâm Đông Bắc

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

15 Đinh Bích Huệ 12/02/1993 dinhbichhue00000@gma
il.com

Cao đẳng Công nghệ và Nông
lâm Đông Bắc

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá
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16 Đỗ Hồng Hải 15/07/1991 dohonghaikhcb@gmai.c
om

Cao đẳng Công nghệ và Nông
lâm Đông Bắc

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

17 Đỗ Hồng Hải 15/07/1991 dohonghaikhcb@gmail.c
om

Cao đẳng Công nghệ và Nông
lâm Đông Bắc

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

18 Hứa Thị Kim Quy 15/05/1991 huakimquy@gmai.com Cao đẳng Công nghệ và Nông
lâm Đông Bắc

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

19 Hứa Thị Kim Quy 15/05/1991 huakimquy@gmail.com Cao đẳng Công nghệ và Nông
lâm Đông Bắc

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

20 Lương Thị Bé Loan 03/05/1992 luongthibeloandhsp@gm
ail.com

Cao đẳng Công nghệ và Nông
lâm Đông Bắc

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

21 Lương Thị Bé Loan 03/05/1992 luongloandhsp@gmail.c
om

Cao đẳng Công nghệ và Nông
lâm Đông Bắc

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

22 Lưu Thị Giang 01/11/1994 luuthigianghpu2@gmai.c
om

Cao đẳng Công nghệ và Nông
lâm Đông Bắc

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

23 Lưu Thị Giang 01/11/1994 luuthigianghpu2@gmail.
com

Cao đẳng Công nghệ và Nông
lâm Đông Bắc

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

24 Lý Thu Thảo 23/04/1997 lythuthao230497@gmail.
com

Cao đẳng Công nghệ và Nông
lâm Đông Bắc

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

25 Nông Phương Thảo 31/08/1995 nongphuongthao310895
@gmail.com

Cao đẳng Công nghệ và Nông
lâm Đông Bắc

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

26 Nguyễn Kim Phượng 10/08/1991 nguyenphuongvlsptn@g
mail.com

Cao đẳng Công nghệ và Nông
lâm Đông Bắc

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

27 Nguyễn Kim Phượng 10/08/1991 nguyenphuongvlspth@g
mail.com

Cao đẳng Công nghệ và Nông
lâm Đông Bắc

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

28 Nguyễn Thị Hòa 03/04/1992 nguyenthihoak34@gmail
.com

Cao đẳng Công nghệ và Nông
lâm Đông Bắc

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

29 Nguyễn Thúy Mơ 04/11/1994 nguyenthuymo94@gmail
.com

Cao đẳng Công nghệ và Nông
lâm Đông Bắc

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

30 Phạm Hoa Hồng 11/06/1992 phamhoahong.46@gmail
.com

Cao đẳng Công nghệ và Nông
lâm Đông Bắc

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

31 Phạm Hoa Hồng 11/06/1992 phamhoahong46@gmail.
com

Cao đẳng Công nghệ và Nông
lâm Đông Bắc

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

32 Phạm Thị Hằng 17/09/1997 phang170997@gmail.co
m

Cao đẳng Công nghệ và Nông
lâm Đông Bắc

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

33 Phùng Hồng Nhung 30/03/1993 phunghongnhungkhcb@
gmai.com

Cao đẳng Công nghệ và Nông
lâm Đông Bắc

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

34 Phùng Hồng Nhung 30/03/1993 phunghongnhungkhcb@
gmail.com

Cao đẳng Công nghệ và Nông
lâm Đông Bắc

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

35 Thân Văn Hoạt 10/01/1977 hoat.khcb2016@gmail.c
om

Cao đẳng Công nghệ và Nông
lâm Đông Bắc

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Hiệu phó Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

36 Trần Thị Thanh Hiền 13/07/1990 tranhien130790@gmail.c
om

Cao đẳng Công nghệ và Nông
lâm Đông Bắc

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

STT Tên Ngày sinh Thư điện tử Đơn vị Trực thuộc đơn vị Chức vụ Trạng thái đánh giá
Tự đánh giá Lý do chưa đánh giá
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37 Bế Thị Thiết 17/11/1993 benhym1993@gmail.co
m Cao đẳng nghề Lạng Sơn Sở Giáo dục và Đào tạo

Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh
giá

Không thuộc đối tượng đánh
giá

38 Dương Thị Quỳnh Trang 04/08/1991 quynhtrang88886666@g
mail.com Cao đẳng nghề Lạng Sơn Sở Giáo dục và Đào tạo

Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh
giá

Không thuộc đối tượng đánh
giá

39 Dương Thùy Linh 09/01/1982 duongthuylinhbsls@gma
il.com Cao đẳng nghề Lạng Sơn Sở Giáo dục và Đào tạo

Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh
giá

Không thuộc đối tượng đánh
giá

40 Định Thị Luyên 13/12/1996 luyendinh96@gmail.com Cao đẳng nghề Lạng Sơn Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

41 Hoàng Thúy Hoa 20/01/1981 hoathuyls@gmail.com Cao đẳng nghề Lạng Sơn Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

42 Lương Thị Phương Liên 27/11/1989 phuonglienluong@gmail.
com Cao đẳng nghề Lạng Sơn Sở Giáo dục và Đào tạo

Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh
giá

Không thuộc đối tượng đánh
giá

43 Nguyễn Mai Anh 17/09/1992 nguyen.mai.anh.170992
@gmail.com Cao đẳng nghề Lạng Sơn Sở Giáo dục và Đào tạo

Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh
giá

Không thuộc đối tượng đánh
giá

44 Nguyễn Nguyên Thưởng 12/07/1981 meoai851@gmail.com Cao đẳng nghề Lạng Sơn Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

45 Nguyễn Nguyên Thưởng 07/12/1981 meoai85@gmail.com Cao đẳng nghề Lạng Sơn Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

46 Thân Đức Hoàng 04/10/1983 hoangbgbg@gmail.com Cao đẳng nghề Lạng Sơn Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

47 Thân Thị Minh Nhung 15/04/1981 thanminhnhung2020@g
mail.com Cao đẳng nghề Lạng Sơn Sở Giáo dục và Đào tạo

Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh
giá

Không thuộc đối tượng đánh
giá

48 Thân Thị Minh Nhung 15/04/1981 thanminhnhung2011@g
mail.com Cao đẳng nghề Lạng Sơn Sở Giáo dục và Đào tạo

Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh
giá

Không thuộc đối tượng đánh
giá

49 Trần Thị Hạnh 07/05/1976 hanhttls@yahoo.com Cao đẳng nghề Lạng Sơn Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Hiệu phó Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

50 Triệu Bích Huệ 05/02/1990 trieubichhue.mt@gmail.c
om Cao đẳng nghề Lạng Sơn Sở Giáo dục và Đào tạo

Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh
giá

Không thuộc đối tượng đánh
giá

51 Vy Quang Nghĩa 28/01/1994 vyquangnghials@gmail.c
om Cao đẳng nghề Lạng Sơn Sở Giáo dục và Đào tạo

Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh
giá

Không thuộc đối tượng đánh
giá

52 Dương Thị Hoàng 03/02/1993 hoangduongls1993@gm
ail.com THPT Bắc Sơn Sở Giáo dục và Đào tạo

Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh
giá

Không thuộc đối tượng đánh
giá

53 Dương Thị Thu 28/02/1990 duoduongthubgls@gmail
.com

Trung Tâm GDNN - GDTX
Huyện Bắc Sơn

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

54 Đường Thị Huyền 07/03/1981 duonghuyenttdn.bs@gm
ail.com

Trung Tâm GDNN - GDTX
Huyện Bắc Sơn

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

55 Bế Thị Vân 28/07/1995 bevan695@gmail.com Trung tâm GDTX2 Tỉnh Lạng
Sơn

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

56 Đậu Đinh Phong 03/02/1972 daudinhphong@gmail.co
m

Trung tâm GDTX2 Tỉnh Lạng
Sơn

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn

Hiệu
trưởng

Chưa đánh
giá

Không thuộc đối tượng đánh
giá

57 Hà Việt Hùng 19/07/1965 ttgdtx2ls@gmail.com Trung tâm GDTX2 Tỉnh Lạng
Sơn

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

STT Tên Ngày sinh Thư điện tử Đơn vị Trực thuộc đơn vị Chức vụ Trạng thái đánh giá
Tự đánh giá Lý do chưa đánh giá
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58 Hoàng Thị Cúc Phương 27/10/1978 hoangphuonghuulung@g
mail.com

Trung tâm GDTX2 Tỉnh Lạng
Sơn

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

59 Hoàng Thị Luyến 15/03/1971 luyengdtx2@gmail.com Trung tâm GDTX2 Tỉnh Lạng
Sơn

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

60 Hoàng Thu Hường 19/04/1981 hoangthuhuonghen@gm
ail.com

Trung tâm GDTX2 Tỉnh Lạng
Sơn

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

61 Hoàng Văn Kiên 08/09/1987 hoangkien28@gmail.co
m

Trung tâm GDTX2 Tỉnh Lạng
Sơn

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

62 Lại Thị Hòa 11/08/1989 hoa11889@gmail.com Trung tâm GDTX2 Tỉnh Lạng
Sơn

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

63 Lê Thị Lan Điệp 01/10/1992 landiep.ls110@gmail.co
m

Trung tâm GDTX2 Tỉnh Lạng
Sơn

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

64 Nông Thị Tuyết Mai 23/05/1987 maintt1357@gmail.com Trung tâm GDTX2 Tỉnh Lạng
Sơn

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

65 Nông Thị Thủy 23/02/1984 thuyls.nong@gmail.com Trung tâm GDTX2 Tỉnh Lạng
Sơn

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

66 Nguyễn Thị Kim Anh 10/02/1977 donganhviet@gmail.com Trung tâm GDTX2 Tỉnh Lạng
Sơn

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

67 Nguyễn Thị Phượng 18/04/1984 phuonghong.bg@gmail.c
om

Trung tâm GDTX2 Tỉnh Lạng
Sơn

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

68 Nguyễn Thị Thu Trang 21/01/1983 trang.than.83@gmail.co
m

Trung tâm GDTX2 Tỉnh Lạng
Sơn

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

69 Nguyễn Trung Hậu 06/06/1985 trunghauls@gmail.com Trung tâm GDTX2 Tỉnh Lạng
Sơn

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

70 Nguyễn Trung Hiếu 16/08/1994 trunghieu1608@gmail.co
m

Trung tâm GDTX2 Tỉnh Lạng
Sơn

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

71 Phùng Thúy Nghĩa 23/02/1984 nghiagdtx2@gmail.com Trung tâm GDTX2 Tỉnh Lạng
Sơn

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

72 Tô Thị Máy 14/09/1997 tothimay97dhsp@gmail.
com

Trung tâm GDTX2 Tỉnh Lạng
Sơn

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

73 Trần Hữu Kiên 25/11/1975 tranhuukien1975@gmail.
com

Trung tâm GDTX2 Tỉnh Lạng
Sơn

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

74 Trần Kim Thoa 17/09/1968 tranthoahl68@gmail.com Trung tâm GDTX2 Tỉnh Lạng
Sơn

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

75 Trần Thanh Huyền 16/11/1987 thanhhuyen.bigbang@g
mail.com

Trung tâm GDTX2 Tỉnh Lạng
Sơn

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

76 Triệu Kim Lan 08/03/1995 trieukimlan95@gmail.co
m

Trung tâm GDTX2 Tỉnh Lạng
Sơn

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

77 Triệu Thị Hiền 28/01/1975 hien.trieu064@gmail.co
m

Trung tâm GDTX2 Tỉnh Lạng
Sơn

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

78 Triệu Thị Viên 23/09/1994 bluesky12794@gmail.co
m

Trung tâm GDTX2 Tỉnh Lạng
Sơn

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

STT Tên Ngày sinh Thư điện tử Đơn vị Trực thuộc đơn vị Chức vụ Trạng thái đánh giá
Tự đánh giá Lý do chưa đánh giá
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79 Vũ Thanh Tùng 27/06/1989 vuthanhtung276@gmail.
com

Trung tâm GDTX2 Tỉnh Lạng
Sơn

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

80 Vũ Thị Hải 10/11/1975 vuhai.hlls@gmail.com Trung tâm GDTX2 Tỉnh Lạng
Sơn

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

81 Lâm Ngọc Quỳnh 14/11/1988 quynhlam1411@gmail.c
om

TRƯỜNG PTDTNT-THCS và
THPT HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá Mới tuyển dụng tháng 9/2021

82 Trần Thị Hẳng 04/04/1992 tranthihang222@gmail.c
om

TRƯỜNG PTDTNT-THCS và
THPT HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá Mới tuyển dụng tháng 9/2021

83 Lăng Thị Thương 15/10/1992 langthuong92@gmail.co
m Trường THPT Lương Văn Tri Sở Giáo dục và Đào tạo

Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh
giá Mới tuyển dụng tháng 9/2021

84 Đặng Ngọc Linh 31/10/1982 linh1982hn@gmail.com Trường THPT Tân Thành Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Nghỉ không lương dài hạn,

chưa đánh giá

85 Dương Thị Thảo 04/11/1992 duongthaosphn1@gmail.
com

TRƯỜNG THPT TRÀNG
ĐỊNH

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá Mới tuyển dụng tháng 9/2021

86 Hồ Xuân Hương 08/08/1999 hoxuanhuong12a1@gma
il.com

TRƯỜNG THPT TRÀNG
ĐỊNH

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá Mới tuyển dụng tháng 9/2021

87 Phạm Văn Quang 28/10/1996 quangpham45949@gmai
l.com

TRƯỜNG THPT TRÀNG
ĐỊNH

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá Mới tuyển dụng tháng 9/2021

88 Đoàn Thị Chà 06/03/1996 doancha06031996@gma
il.com Trường THPT Văn Quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh
giá Mới tuyển dụng tháng 9/2021

89 Lê Thị Tấm 21/07/1994 tamspct@gmail.com Trường THPT Văn Quan Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá Mới tuyển dụng tháng 9/2021

90 Luân Văn Huê 09/05/1996 hueluan195@gmail.com Trường THPT Văn Quan Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá Mới tuyển dụng tháng 9/2021

91 Lý Thi Như Quỳnh 21/05/1995 quynhkieu1995@gmail.c
om Trường THPT Vân Nham Sở Giáo dục và Đào tạo

Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh
giá Mới tuyển dụng tháng 9/2021

92 Chu Hoàng Tuấn Anh 06/04/1984 tuananhcl@gmail.com Trường THPT Việt Bắc Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Lạng Sơn Giáo viên Chưa đánh

giá
Mới được điều động từ Sở GD

về làm PHT từ 9/2021

93 Nguyễn Thanh Thảo 05/12/1987 thanhthao.van.ls@gmail.
com

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh
Lạng Sơn

Trường Đại học Sư phạm -
Đại học Thái Nguyên Giáo viên Chưa đánh

giá
Không thuộc đối tượng đánh

giá

STT Tên Ngày sinh Thư điện tử Đơn vị Trực thuộc đơn vị Chức vụ Trạng thái đánh giá
Tự đánh giá Lý do chưa đánh giá
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